
Đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng
Tiêu chuẩn quốc tế về  

An toàn - Sức khỏe – Môi trường và chất lượng clinker   
Hà Nội, 29.9. 2022
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Giới thiệu

Đồng xử lý là việc sử dụng 
nguyên, nhiên liệu thay thế với 
mục đích tái tạo, thu hồi năng 
lượng.  

Khác với lò đốt, nơi chất thải 
được xử lý bằng nhiệt để tiêu 
hủy 

9/28/2022
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An toàn 

& Sức 

khỏe 

Môi trường 

trong đồng xử 

lý chất thải 

Nội dung 

28/09/2022
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Tiêu chuẩn quốc tế về Đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng

28/09/2022
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An toàn & Sức khỏe 

Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe là cần thiết cho mọi hoạt động quản lý chất thải. 

Những quyết định về An toàn – Sức khỏe phải được thông báo đến mọi nhân viên, nhà 

thầu và khách viếng thăm. Mục đích:

- Phấn đấu liên tục cải tiến thực hành về An toàn – Sức khỏe (vd: ISO 45001)

- Đánh giá và xem xét (lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, khắc phục), đánh giá nội bộ và 

bởi đơn vị độc lập bên ngoài

- Các hồ sơ , tài liệu (giấy phép làm việc, ghi nhận đào tạo, bảng ghi nhận kiểm tra, bảo 

trì thiết bị,kết quả quan trắc môi trường, theo dõi sức khỏe,…) phải sẵn sàng

- Có sẵn bảng mô tả công việc và các thiết bị bảo hộ cá nhân

- Huấn luyện về An toàn – Sức khỏe cho mọi nhân viên, nhà thầu

- Báo cáo các sự cố
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Kiểm soát rủi ro
• Tiền xử lý, đồng xử lý chất thải phải được thực hiện theo cách thức an 

toàn cho môi trường, sức khỏe của mọi đối tác có liên quan (nhân viên, 
nhà thầu, khách viếng thăm và cộng đồng xung quanh). Chính sách về 
An toàn & Sức khỏe phải cụ thể và dễ dàng theo dõi, kiểm soát được ở 
mọi cơ sở, khu vực

• Không có việc gì mà không có nguy cơ nhưng nguy cơ vẫn có thể kiểm 
soát được. An toàn & Sức khỏe dựa trên việc kiểm soát đúng và triển 
khai đầy đủ với các biện pháp phòng ngừa. Đánh giá rủi ro là 1 cuộc 
kiểm tra về xác suất và tác động của các nguy cơ tiềm ẩn. Việc đánh giá 
rủi ro được thực hiện bởi đội ngũ gồm nhân viên kinh doanh, tài xế vận 
chuyển, khu vực tiền xử lý, nhà máy xi măng và các kỹ sư có liên quan 
trong việc thiết kế, lựa chọn trang thiết bị phù hợp, việc đánh giá được 
thực hiện trong:

- Thiết kế ban đầu của các cơ sở, khu vực, thiết bị
- Xác định chủng loại chất thải được chấp nhận
- Ban hành các giấy phép làm việc (công việc nguy hiểm, làm việc trong 
không gian kín)

- Lập kế hoạch vệ sinh công nghiệp

- Xác định các trang thiết bị bảo hộ cá nhân được sử dụng tại khu vực 
nào, làm công việc gì  

- Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 
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Kế hoạch ứng 
cứu khẩn cấp

9/28/2022

Các khu vực phải xác lập, triển khai và phổ biến kế hoạch ứng phó sự 

cố để bảo đảm có thể nhanh chóng ứng phó trong mọi tình huống. Nội 

dung Kế hoạch ứng phó sự cố gồm:

 Chỉ ra khu vực tiềm ẩn nguy cơ tràn đổ, cháy nổ

 Hướng dẫn công việc phải được tuân thủ trong các tình huống 

khẩn cấp

 Kế hoạch ứng phó sự cố phải được phổ biến đến mọi nhân viên, 

nhà thầu, khách viếng thăm

 Báo cáo và thông tin các yêu cầu về xử lý trong tình huống khẩn 

cấp

Người quản lý tại mỗi khu vực phải bảo đảm Kế hoạch ứng phó sự cố 

phải được phổ biến đến nhân viên, cơ quan hữu quan và cộng đồng 

xung quanh

Có một đội ứng cứu khẩn cấp sẵn sàng tại nhà máy:

 Được trang bị, đào tạo để xử lý các tình huống cháy nổ, tràn đổ 

hóa chất

 Trang thiết bị được bố trí phù hợp qui mô của nhà máy, mức độ 

nguy cơ cũng như khoảng cách đến các đơn vị chuyên nghiệp của 

nhà nước (đội cứu hỏa & PCCC, đội ứng phó sự cố hóa chất, cơ 

sở y tế)

Việc diễn tập phải được thực hiện thường xuyên cùng với sự tham gia 

của các cơ quan hữu quan địa phương liên quan
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Quan trắc phát thải

28/09/2022

Quan trắc phát thải gồm các thông số sau: 

- Bụi, SO2, 

- NOx (tổng của NO và NO2)

- CO, TVOC, 

- các hợp chất khí thải vô cơ có chlorine như HCl, 

- các hợp chất khí thải vô cơ có fluorine như HF,NH3, 

- D/F, benzen, 

- kim loại nặng (Hg, Tl,As,Sb,Cd,Cr,Cu,Mn,Ni,Pb,Zn,V)

Quan trắc liên tục: bụi, SO2, NOx, CO, VOC

Quan trắc ít nhất 1 lần mỗi năm: HCl, NH3, D/F, benzen, 

kim loại nặng, (Hg, Tl,As,Sb,Cd,Cr,Cu,Mn,Ni,Pb,Zn,V)
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9/28/2022 Cartagena, Colombia, 

October 2011



11© INSEE ECOCYCLE Company | All Rights Reserved.

• An toàn & sức khỏe 

phải được xếp ưu 

tiên và tích hợp vào 

mọi hoạt động trong 

quá trình quản lý 

chất thải. 

• Chương trình an toàn 

& sức khỏe được lập 

để xác định, đánh giá 

& kiểm soát các nguy 

cơ, cung cấp các ứng 

cứu khẩn cấp cho các 

hoạt động quản lý chất 

thải. 

An toàn & Sức khỏe

28/09/2022

Các tài liệu, thông tin về việc quản lý an toàn chất thải, các 

thủ tục làm việc và biện pháp dự phòng phải luôn sẵn sàng. 

Với sự cởi mở và minh bạch, ban quản lý phải bảo đảm mọi 

người được phổ biến đầy đủ về các tiêu chuẩn về an toàn, 

sức khỏe. Các hướng dẫn về an toàn, sức khỏe phải đơn 

giản, dễ hiểu và được phổ biến cho mọi nhân viên và nhà 

thầu trước khi làm việc.
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Trang bị bảo hộ cá nhân

Nhân viên, nhà thầu và khách tham quan 

được cung cấp các trang bị bảo hộ cá 

nhân (PPE) tại các khu vực yêu cầu. Các 

trang thiết bị này được thiết kế và chọn 

lựa để bảo vệ người lao động trước các 

nguy cơ hiện hữu hay tiềm ẩn, phù hợp 

cho các yêu cầu công việc trong thời gian 

dài.

28/09/2022
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• Nhân viên phải được 

đào tạo theo chức năng 

nhiệm vụ và trách nhiệm 

được giao. Việc đào tạo 

phải được thực hiện 

trước khi cấp giấy phép 

làm việc với chất thải 

nguy hại nhằm mục đich 

người lao động họ được 

bảo vệ tránh các nguy 

cơ về sức khỏe, an toàn 

và các chất có hại trong 

khi làm việc. Hoạt động 

đào tạo phải được theo 

dõi, lưu giữ đầy đủ

• Chương trình đào tạo gồm 

các nội dung về các mối 

nguy hiện hữu về an toàn, 

sức khỏe và các nguy cơ 

khác tại khu vực làm việc, 

cách sử dụng các trang thiết 

bị bảo hộ cá nhân, thực 

hành công việc nhằm giảm 

thiểu các rủi ro, vận hành an 

toàn các thiết bị tại khu vực 

làm việc, theo dõi về sức 

khỏe gồm nhận diện các 

triệu chứng, dấu hiệu cho 

thấy việc tiếp xúc quá mức 

về các yếu tố nguy hại để 

kịp thời kiểm soát, can thiệp

Đào tạo

28/09/2022
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• Chương trình 

giám sát sức 

khỏe phải được 

triển khai để 

theo dõi và đánh 

giá sức khỏe 

của nhân viên 

cả trước và 

trong quá trình 

làm việc. Một 

chương trình 

hiệu quả phải 

được xem xét 

việc theo dõi các 

yếu tố sau:

• (a) kiểm tra trước khi làm việc để xác 

định có phù hợp với công việc hay 

không, gồm khả năng làm việc khi 

mang các trang thiết bị bảo hộ cá 

nhân (PPE) và cung cấp các thông tin 

cơ bản cho việc theo dõi lâu dài 

• (b) kiểm tra sức khỏe định kỳ (nội 

dung kiểm tra và tần suất tùy vào 

công việc), xác định các xu hướng 

sinh học có thể ảnh hưởng đến sức 

khỏe về lâu dài

• (c) cung cấp các liệu pháp điều trị cấp 

tính và dài hạn 

Theo dõi sức khỏe

28/09/2022
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Môi trường trong đồng xử lý chất thải 

HCl, HF, NH3, 
PCDDs/PCDFs, 

benzene

Hg, Tl, Cd and other 
heavy metals.

Dust, SO2, NOx 
(sum of NO and 
NO2), CO, VOC

28/09/2022

Các thông số 

môi trường 

quan trọng 

trong phát thải:
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Môi trường và chất 
lượng clinker trong 
đồng xử lý chất thải

Quan trắc môi trường và báo cáo gồm các thông số 
như bảng bên dưới. Các yêu cầu phát thải đối với cơ 
sở sản xuất xi măng được xem là tiêu chuẩn cho các 
qui định về phát thải 

9/28/2022
QCVN 41:2011/BTNMT

Quan trắc liên tục: SO2, NOx, CO, bụi, lưu lượng, nhiệt độ , áp 

suất , Oxi dư

Quan trắc định kỳ 3 tháng / lần (riêng D/F quan trắc 6 tháng/lần)
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Q & A
9/28/2022




